
  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Long Biên, ngày      tháng     năm 2024 
 

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2024 
 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 của Quốc hội;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 

07/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội 

dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND quận 

Long Biên về việc phê duyệt Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2021-2026; Quyết định số 

2386/QĐ-UBND ngày 26/06/2018 của UBND quận Long Biên về việc ban hành 

quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, 

LĐHĐ làm việc tại các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận;  

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Biểu dương và thưởng tiền cho 240 cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc Quận uỷ, HĐND, UBND quận, các đơn vị trường học khối 

Mầm non, Tiểu học, THCS công lập trực thuộc quận; Bộ phận Tiếp dân quận, 

phường hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2024. 

(Có danh sách kèm theo) 

Mức thưởng:  

240 cá nhân x 540.000 đồng = 129.600.000 đồng 

         (Một trăm hai mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng) 

Điều 2. Kinh phí khen thưởng trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng quận Long Biên 

và được chuyển về tài khoản của phòng Nội vụ (Cơ quan thường trực Hội đồng 

Thi đua khen thưởng quận), Văn phòng Quận uỷ (Cơ quan thường trực Hội đồng 

Thi đua khen thưởng cơ quan Dân Đảng) và tài khoản của UBND các phường, 

các trường học để chi trả cho các cá nhân theo quy định. 



Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng quận, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, NV (05b) 

CHỦ TỊCH 

 

  

 
 

Nguyễn Mạnh Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

đề nghị khen thưởng tháng 3/2024 
 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng    năm 2024 của Chủ tịch UBND quận Long Biên) 
  

 

A. KHỐI QUẬN UỶ  
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1. Nguyễn Quốc Long Trưởng Ban Dân vận  

2. Vũ Thị Thành Chủ tịch Ủy ban MTTQ  

3. Đào Thu Hải Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ  

4. Nguyễn Xuân Long Phó Trưởng Ban Tổ chức  

5. Lương Hồng Lân Phó Trưởng Ban Dân vận  

6. Ngô Thanh Xuân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ  

7. Ngô Kim Liên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ  

8. Nguyễn Thị Ngọc Quý Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM 

9. Trần Đình Nam Chuyên viên Ủy ban kiểm tra  

10. Trương Tuấn Anh Chuyên viên Ban Tuyên giáo  

11. Nguyễn Thị Uyên Chuyên viên Văn phòng Quận ủy 

12. Lê Thị Mai Huyền Chuyên viên Hội Cựu chiến binh  

13. Đỗ Thị Phượng Chuyên viên Liên đoàn lao động  

14. Trần Văn An Chuyên viên Trung tâm Chính trị  

15. Lê Thị Thanh Nhân viên Văn phòng Quận ủy 

16. Tạ Thanh Nam Nhân viên Đảng ủy Khối doanh nghiệp  
 

(Danh sách này có 16 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị khen thưởng tháng 3/2024 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2024 của Chủ tịch UBND quận Long Biên) 

 
 

B. KHỐI HĐND - UBND QUẬN 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1. Nguyễn Huy Hoàng Chánh Thanh tra 

2. Đào Thị Thanh Trưởng phòng Tư pháp 

3. Lê Thị Hương Trưởng phòng VHTT 

4. Lê Thanh Xuân Trưởng phòng TCKH 

5. Nguyễn Huy Vinh Giám đốc Ban QLDA-ĐTXD 

6. Nguyễn Ngọc Quang Phó Trưởng Ban Pháp chế - HĐND  

7. Vũ Tiến Hưng Phó Trưởng phòng QLĐT 

8. Dương Kiều Ngọc Loan Phó Trưởng phòng Nội vụ 

9. Nguyễn Thị Hồng Vân Phó Trưởng phòng GD&ĐT 

10. Hoàng Hữu Lợi Phó Giám đốc Trung tâm PTQĐ 

11. Mai Thị Thu Hường PCT Hội Chữ thập đỏ 

12. Nguyễn Văn Nghĩa Chuyên viên phòng Nội vụ 

13. Đặng Trần Anh Chuyên viên phòng GD&ĐT 

14. Nguyễn Hoàn Cẩm Chuyên viên phòng GD&ĐT 

15. Nguyễn Thị Quỳnh Hương Chuyên viên phòng Kinh tế 

16. Nguyễn Thị Mai Quyên Chuyên viên phòng Y tế 

17. Bàn Thị Xuân Chuyên viên phòng LĐTB&XH 

18. Phạm Nhật Linh Viên chức trưng dụng phòng Tư pháp 

19. Hoàng Minh Nghĩa Viên chức biệt phái phòng TCKH 

20. Nguyễn Thị Thanh Minh Chuyên viên Đội quản lý TTXD-ĐT 

21. Phan Thị Thu Hằng Chuyên viên Đội quản lý TTXD-ĐT 

22. Tạ Nam Tiến Chuyên viên Đội quản lý TTXD-ĐT 

23. Lê Đức Hưng Chuyên viên Đội quản lý TTXD-ĐT 

24. Nguyễn Thị Thu Huyền Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX 

25. Trần Thị Quỳnh Nga Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX 

26. Hoàng Hải Nguyên Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX 



27. Nguyễn Anh Dũng Viên chức Trung tâm VHTT&TT 

28. Nguyễn Thanh Huyền Viên chức Trung tâm VHTT&TT 

29. Bùi Thị Thuý Hồng Nhân viên Trung tâm VHTT&TT 

30. Lại Văn Bình Nhân viên phòng Văn hoá và Thông tin 

31. Bùi Đức Tâm Nhân viên Ban QLDA ĐTXD 

32. Nguyễn Cơ Thạch Nhân viên Trung tâm PTQĐ 

33. Nguyễn Sơn Tùng Nhân viên Trung tâm PTQĐ 

34. Nguyễn Thị Trang Nhân viên Trung tâm PTQĐ 
 
 

(Danh sách này có 34 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ  

đề nghị khen thưởng tháng 3/2024 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng    năm 2024 của Chủ tịch UBND quận Long Biên) 

   

 

C. KHỐI UBND PHƯỜNG, BỘ PHẬN TIẾP DÂN 
 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1.  Lê Minh Tuấn Chuyên viên Thanh tra 
 

Tiếp dân quận 

2.  Nguyễn Quang Tiến Chủ tịch UBMTTQ 

UBND phường 

Bồ Đề 

3.  Tạ Thị Thắm PCT UBMTTQ 

4.  Nguyễn Văn Hùng Công chức ĐCXD 

5.  Lê Thị Kim Dung Công chức VHXH 

6.  Ngô Văn An Chủ tịch UBMTTQ 

UBND phường 

Cự Khối 

7.  Đàm Hồng Mạnh PCT UBMTTQ 

8.  Phạm Thị Thuỳ Dung PCT UBND 

9.  Đào Tiến Dũng PCT UBND 

10.  Phùng Thị Bích Liên Công chức TPHT (Tiếp dân) 

11.  Cao Thị Mai Nguyệt  Chủ tịch UBMTTQ 
UBND phường 

Đức Giang 
12.  Nguyễn Thị Lan Huyên  Chủ tịch Hội LHPN 

13.  Nguyễn Thị Trang  Công chức TPHT (Tiếp dân) 

14.  Nguyễn Thu Hoài Chủ tịch UBMTTQ 

UBND phường 

Gia Thụy 

15.  Lương Thành Trung PCT UBND 

16.  Phạm Thị Trang Công chức VHXH 

17.  Phạm Thu Quyên  Công chức TPHT (Tiếp dân) 

18.  Nguyễn Hữu Lâm Bí thư Đảng ủy 

UBND phường 

Giang Biên 

19.  Nguyễn Mạnh Cường Chủ tịch UBMTTQ 

20.  Nguyễn Thị Hoài PCT UBND 

21.  Nguyễn Thị Hằng PCT UBMTTQ 

22.  Phạm Duy Anh Công chức VHXH 

23.  Nguyễn Thị Lan Dung  Công chức VPTK (Tiếp dân) 

24.  Trần Thị Hiên  Chủ tịch Hội LHPN 
UBND phường 

Long Biên 
25.  Phùng Phương Thảo  PCT UBMTTQ 

26.  Nguyễn Thuý Hạnh  Công chức TPHT (Tiếp dân) 



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

27.  Phạm Hùng Cường Bí thư Đoàn TNCS HCM 

UBND phường 

Ngọc Lâm 

28.  Nguyễn Thanh Mai Chủ tịch Hội LHPN 

29.  Nguyễn Thị Việt Nga Công chức ĐCXD 

30.  Đặng Thu Uyên Công chức TPHT (Tiếp dân) 

31.  Nguyễn Thị Bích PCT UBMTTQ 

UBND phường 

Ngọc Thụy 

32.  Nguyễn Anh Tuấn Công chức TPHT  

33.  Hoàng Minh Chiến Công chức ĐCXD 

34.  Vũ Thị Nhung Chủ tịch Hội LHPN 

35.  Nguyễn Đức Tuân Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 
UBND phường 

Phúc Đồng 
36.  Vũ Thị Dịu Công chức VPTK 

37.  Nguyễn Thị Hoa Công chức TPHT (Tiếp dân) 

38.  Nguyễn Thị Loan  Chủ tịch UBMTTQ 

UBND phường 

Phúc Lợi 

39.  Trần Quốc Khánh  PCT UBND 

40.  Nguyễn Thị Yến Chủ tịch Hội LHPN 

41.  Nguyễn Thị Thu Hương Công chức ĐCXD 

42.  Dương Kiều Ngọc Long Công chức TPHT (Tiếp dân) 

43.  Phạm Tiến Vinh Chủ tịch UBMTTQ 

UBND phường 

Sài Đồng 

44.  Nguyễn Thanh Tùng Phó Chỉ huy trưởng Quân sự 

45.  Trần Văn Hoàng PCT Hội CCB 

46.  Võ Thị Hải Yến  Công chức TPHT (Tiếp dân) 

47.  Nguyễn Thị Thu Mây Chủ tịch Hội LHPN 

UBND phường 

Thạch Bàn 

48.  Lã Thị Hương  PCT UBMTTQ 

49.  Cao Thị Hà  Công chức ĐCXD 

50.  Ngô Đức Huy Chỉ huy trưởng Quân sự 

51.  Đặng Thị Minh Thoa  Công chức VHXH 

52.  Trần Thị Quyến  Công chức TPHT (Tiếp dân) 

53.  Phạm Thị Minh Hồng  Bí thư Đảng ủy 

UBND phường 

Thượng Thanh 

54.  Nguyễn Viết Thắng  Chủ tịch UBMTTQ 

55.  Vũ Thị Thu Hoài  PCT UBND 

56.  Nguyễn Việt Hùng  PCT UBMTTQ 

57.  Nông Thị Hồng Hạnh Công chức VHXH 



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

58.  Lại Thị Nhung  Công chức TP-HT (Tiếp dân) 

59.  Vũ Hoàng Long Phó Bí thư TTĐU 

UBND phường 

Việt Hưng 

60.  Nguyễn Xuân Hùng PCT UBND 

61.  Đặng Thị Oanh Yến Công chức VPTK 

62.  Lê Thị Minh Châu Chủ tịch Hội CTĐ 

63.  Đỗ Hồng Nhung Công chức TPHT (Tiếp dân) 
 

 

(Danh sách này có 63 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng  

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị khen thưởng tháng 3/2024 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng    năm 2024 của Chủ tịch UBND quận Long Biên) 

 

D. KHỐI TRƯỜNG HỌC 
 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1.  Nguyễn Thị Thu Huyền  Giáo viên MN Ánh Sao 

2.  Bùi Thị Hoa Giáo viên MN Ban Mai Xanh 

3.  Nguyễn Thu Hà Giáo viên  MN Bắc Biên 

4.  Nguyễn Phương Thảo Giáo viên  MN Bắc Cầu 

5.  Nguyễn Thu Quỳnh Giáo viên MN Bồ Đề 

6.  Vũ Thị Phương Hiệu trưởng  

MN Chim Én  7.  Nguyễn Thu Giang Giáo viên  

8.  Nguyễn Thùy Trang Giáo viên  

9.  Vũ Thuỳ Chi Giáo viên MN Cự Khối 

10.  Trần Thị Phương Dung Hiệu trưởng 
MN ĐT Sài Đồng 

11.  Nguyễn Thùy Dung Giáo viên 

12.  Trần Thị Nhung Giáo viên MN ĐT Việt Hưng 

13.  Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên MN Đức Giang 

14.  Nguyễn Thị Trang Giáo viên MN Giang Biên 

15.  Âu Thị Lý Nhân viên MN Gia Thụy 

16.  Nguyễn Thùy Linh Phó Hiệu trưởng MN Gia Quất 

17.  Hoàng Thị Phương Anh Giáo viên 
MN Gia Thượng 

18.  Nguyễn Thị Dung Giáo viên  

19.  Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên MN Hoa Anh Đào 

20.  Nguyễn Thị Hân Giáo viên MN Hoa Hướng Dương 

21.  Trần Thị Nghĩa Quỳnh Hiệu trưởng 
MN Hoa Mai 

22.  Hoàng Nhật Thương Giáo viên 

23.  Đỗ Thị Kim Ngân Giáo viên MN Hoa Mộc Lan 

24.  Đặng Thu Thủy Giáo viên MN Hoa Phượng  

25.  Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên  MN Hoa Sen  

26.  Vũ Thị Hồng Điệp Giáo viên MN Hoa Sữa 



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

27.  Trương Thùy Dung Giáo viên MN Hoa Thủy Tiên  

28.  Lê Thị Tuyết Mai Giáo viên MN Hoa Trạng Nguyên 

29.  Đinh Thị Nguyệt Minh Giáo viên 
MN Hồng Tiến 

30.  Nguyễn Tiến Đạt NV bảo vệ 

31.  Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên  MN Long Biên 

32.  Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên MN Long Biên A 

33.  Ngô Thị Yến Giáo viên MN Nắng Mai 

34.  Hồ Minh Hương Giáo viên MN Ngọc Thụy 

35.  Trần Thị Phương Ly Giáo viên MN Nguyệt Quế 

36.  Vũ Thị Quyên  Giáo viên 
MN Phúc Đồng 

37.  Ngô Thị Thương Giáo viên 

38.  Nguyễn Thị Ngoan Giáo viên MN Phúc Lợi 

39.  Đoàn Hương Lan Giáo viên MN Sơn Ca 

40.  Trần Thị Mai Loan Phó Hiệu trưởng  MN Tân Mai 

41.  Nguyễn Thị Thanh Huyền  Giáo viên 
MN Thạch Bàn  

42.  Thẩm Mỹ Hạnh Giáo viên 

43.  Nguyễn Thị Lan Giáo viên MN Thạch Cầu 

44.  Lê Thị Ngọc  Giáo viên MN Thượng Thanh 

45.  Trịnh Thanh Hiền Giáo viên MN Tuổi Hoa 

46.  Lê Thị Hiền Giáo viên 
MN Tràng An 

47.  Nguyễn Thị Cẩm Chuyên Giáo viên  

48.  Nguyễn Thị Hồng Giáo viên MN Việt Hưng 

49.  Thái Thu Huyền NV Y tế TH Ái Mộ A 

50.  Nguyễn Thu Liên Giáo viên 
TH Ái Mộ B 

51.  Lưu Thùy Linh NV thư viện 

52.  Nguyễn Thị Thu Nga Giáo viên 
TH Bồ Đề 

53.  Hồ Thị Tuyết Giáo viên 

54.  Nguyễn Thị Bích Thuận Giáo viên TH Cự Khối 

55.  Đặng Vũ Hiệp Giáo viên TH Đoàn Kết 

56.  Phạm Thị Thuý Hằng Giáo viên 
TH Đoàn Khuê 

57.  Phạm Thị Thanh Xuân Giáo viên 



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

58.  Nguyễn Thị Trang Giáo viên TH Đô thị Sài Đồng 

59.  Doãn Văn Trường Giáo viên 
TH Đô thị Việt Hưng 

60.  Ngô Thị Lan Anh Giáo viên 

61.  Ngô Thuý Hằng Giáo viên  TH Đức Giang 

62.  Nguyễn Thu Hường Giáo viên TH Gia Quất 

63.  Hoàng Thị Thu Hiền Phó Hiệu trưởng  
TH Gia Thụy 

64.  Dương Nghiên Thường Giáo viên  

65.  Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên TH Gia Thượng 

66.  Nguyễn Thị Hồng Bốn Giáo viên TH Giang Biên 

67.  Nguyễn Thị Phương Thảo NV thư viện  TH Lý Thường Kiệt 

68.  Đỗ Thị Thủy   Giáo viên 
TH Lê Quý Đôn  

69.  Nguyễn Đặng Thành Công Giáo viên 

70.  Nguyễn Vân Anh Giáo viên  
TH Long Biên  

71.  Đỗ Văn Chi  Giáo viên  

72.  Nguyễn Hữu Hoàng  Giáo viên 
TH Ngọc Lâm 

73.  Nguyễn Thị Cúc Giáo viên 

74.  Lê Huyền Trang Giáo viên 
TH Ngọc Thụy 

75.  Đặng Thu Hằng Giáo viên 

76.  Lê Thị Nhật NV kế toán TH Ngô Gia Tự 

77.  Hoàng Thị Ngọc My Giáo viên TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 

78.  Hoàng Diệu Thu Hằng  Giáo viên 
TH Phúc Đồng  

79.  Trần Thị Tuyết Giáo viên 

80.  Hoàng Thanh Trang Giáo viên TH Sài Đồng 

81.  Nguyễn Thị Thuý Vân Hiệu trưởng 
TH Thanh Am  

82.  Nguyễn Thị Hiền NV thư viện 

83.  Lê Thị Thanh Phương Hiệu trưởng 
TH Thạch Bàn A 

84.  Hà Thị Yến Hoa Giáo viên 

85.  Nguyễn Thị Thu Hà  Giáo viên  TH Thạch Bàn B 

86.  Nguyễn Thị Hương Lanh Giáo viên TH Thượng Thanh 

87.  Phùng Thị Thủy Giáo viên  
TH Việt Hưng  

88.  Nguyễn Thị Phượng Giáo viên 
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89.  Lê Hạnh Nguyên  Phó Hiệu trưởng 
TH Vũ Xuân Thiều  

90.  Nguyễn Thị Thủy Giáo viên 

91.  Đoàn Mĩ Quỳnh Giáo viên PTCS Hy Vọng 

92.  Đỗ Thị Cúc Giáo viên 
THCS Ái Mộ 

93.  Doãn Thị Xuân Thanh Giáo viên 

94.  Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó Hiệu trưởng THCS Bồ Đề 

95.  Nguyễn Anh Tuấn Hiệu trưởng 
THCS Chu Văn An 

96.  Nguyễn Thị Thương Giáo viên 

97.  Nguyễn Thu Hương Giáo viên THCS Cự Khối 

98.  Vũ Thị Hải Yến Hiệu trưởng 
THCS ĐT Việt Hưng 

99.  Nguyễn Thị Hồng Khanh Giáo viên 

100.  Phạm Thị Bích Hồng Giáo viên THCS Đức Giang 

101.  Hoàng Ngọc Mến Phó Hiệu trưởng THCS Giang Biên 

102.  Nguyễn Thị Ngoan Giáo viên 
THCS Gia Thụy 

103.  Đinh Thị Kiều Nhung Giáo viên 

104.  Hà Thị Mai Hoa  Giáo viên THCS Gia Quất  

105.  Lê Thị Lan Anh  Giáo viên THCS Lê Quý Đôn 

106.  Chử Thị Thu Hường Giáo viên 
THCS Long Biên 

107.  Cao Thị Phương Anh Giáo viên 

108.  Ngô Thị Bích Liên Phó Hiệu trưởng 
THCS Ngọc Lâm 

109.  Lưu Hoàng Trang Giáo viên 

110.  Lê Thị Thu Hoa Hiệu trưởng 

THCS Ngọc Thụy 111.  Trần Văn Đô Giáo viên 

112.  Nguyễn Thu Thủy Giáo viên 

113.  Nguyễn Thị Hằng Giáo viên THCS Ngô Gia Tự 

114.  Trần Viết Hải Giáo viên THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 

115.  Nguyễn Thị Kim Thuý Giáo viên 
THCS Nguyễn Gia Thiều 

116.  Trịnh Hương Giang Giáo viên 

117.  Phạm Thị Miền Giáo viên THCS Phúc Đồng 

118.  Trần Thị Duyên Giáo viên 
THCS Sài Đồng 

119.  Trần Hữu Phương Giáo viên  

120.  Nguyễn Thị Bích Giáo viên 
THCS Thanh Am 

121.  Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên 
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122.  Lưu Thị Miên Hiệu trưởng 

THCS Thạch Bàn 123.  Nguyễn Thị Bích Hảo Giáo viên 

124.  Hoàng Thị Loan Giáo viên  

125.  Nguyễn Thị Tố Loan  Giáo viên 
THCS Thượng Thanh 

126.  Nguyễn Thị Hải Anh  Giáo viên 

127.  Lê Quốc Huy Giáo viên THCS Việt Hưng 
 

(Danh sách này có 127 cá nhân) ./. 
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